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KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 

Môn thi: Kỹ năng Nghe 

Thời gian: 60 Phút  

Số câu hỏi: 55 câu 

 

Hướng dẫn: Bài kiểm tra đánh giá năng lực nghe gồm 4 phần: 

• Phần 1 gồm 15 câu hỏi 

• Phần 2 gồm 14 câu hỏi  

• Phần 3 gồm 14 câu hỏi  

• Phần 4 gồm 12 câu hỏi  

Tùy theo năng lực Bạn hãy trả lời tất cả các câu hỏi. Toàn bộ nội dung nghe chỉ được 

đọc một lần. Thời gian làm bài là 60 phút gồm cả 5 phút chuẩn bị và đánh dấu vào phiếu 

trả lời 

 

PHẦN 1: Các câu hỏi 1-15 

Hướng dẫn: Trong phần 1 các bạn sẽ được nghe lần lượt 10 câu hỏi và 5 phát ngôn theo 

thứ tự từ 1 đến 15 cùng với 3 phương án (A, B, C). Các bạn chú ý nghe rồi chọn 1 

phương án đúng. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nghe câu hỏi. 

Câu 1: Chị tên gì? 

A. Tôi tên là Quyên 

B. Tôi tên là Quyển 

C. Tôi tên là Quyền 

Câu 2: Anh đi đâu vậy? 

A. Tôi đi chơi 

B. Tôi đi dạo 

C. Tôi đi chợ 

Câu 3: Chị đã ở Việt Nam được bao lâu rồi? 

A. Khoảng 11 tháng 

B. Khoảng 1 tháng 

C. Khoảng 10 tháng 

Câu 4: Xin lỗi, ông uống gì ạ? 

A. Cho tôi một ly cà phê đá 

B. Cho tôi một ly cà phê sữa đá 

C. Cho tôi một ly sữa đá 

 



Câu 5: Phòng này chị cho thuê giá bao nhiêu? 

A. Một triệu hai trăm hai mươi ngàn đồng 

B. Một triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng 

C. Một triệu hai trăm mười lăm ngàn đồng 

Câu 6: Xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho anh? 

A. Tôi muốn mua một vé đi Đà Lạt 

B. Tôi muốn đi Đà Lạt 

C. Tôi muốn mua một Đà Lạt 

Câu 7: Người đàn ông là chồng của chị bạn, bạn gọi là gì? 

A. Anh họ 

B. Anh rể 

C. Anh em 

Câu 8: Bạn gọi người phụ nữ sinh ra ba bạn là gì? 

A. Bà nội 

B. Bà ngoại 

C. Bà cụ 

Câu 9: Chị thường làm gì khi rảnh ? 

A. Tôi thường đi bơi 

B. Tôi thường đi chơi 

C. Tôi thường đi chợ 

Câu 10: Khi nào bạn trở lại Việt Nam? 

A. Khoảng một tháng nữa 

B. Khoảng vài tháng nữa 

C. Khoảng mấy tháng nữa 

Câu 11: Hãy cho biết phát ngôn bạn vừa nghe có mấy thanh điệu ? 

A. Ba thanh điệu 

B. Bốn thanh điệu 

C. Năm thanh điệu 

Câu 12: Phát ngôn bạn vừa nghe có nghĩa là: 

A. Trong lớp tôi, chị Mai không xinh đẹp bằng ai 

B. Trong lớp tôi, chị Mai xinh đẹp không ai bằng 

C. Trong lớp tôi, chị Mai xinh đẹp không bằng ai 

Câu 13: Phát ngôn bạn vừa nghe có nghĩa là: 

A. Chúng tôi đã đi Vũng Tàu ba lần, như vậy là quá ít 

B. Chúng tôi đã đi Vũng Tàu ít nhất là ba lần 

C. Chúng tôi đã đi Vũng Tàu chỉ ba lần thôi 



Câu 14: Phát ngôn bạn vừa nghe có nghĩa là: 

A. Chúng tôi có thời gian để đi chơi vì có nhiều việc phải làm 

B. Chúng tôi không có thời gian để đi chơi vì không có nhiều việc phải làm 

C. Chúng tôi không có thời gian để đi chơi vì có nhiều việc phải làm 

Câu 15: Phát ngôn bạn vừa nghe có nghĩa là: 

A. Anh có thích đi du lịch nước ngoài không? 

B. Anh không đi du lịch nước ngoài sao? 

C. Anh sắp đi du lịch nước ngoài phải không? 

PHẦN 2: Các câu hỏi 16 - 29 

Hướng dẫn: Phần nghe 2 gồm 02 đoạn hội thoại ngắn (mỗi câu hỏi chọn 1 phương án 

đúng trong 3 phương án: A, B, C), 04 tình huống giao tiếp và 04 đoạn đọc ngắn, (mỗi 

câu hỏi chọn 1 phương án đúng trong 4 phương án: A, B, C, D). Bây giờ các bạn sẽ bắt 

đầu nghe. 

Câu 16: Cô gái trong đoạn hội thoại thường đi làm lúc mấy giờ? 

A. 4 giờ rưỡi 

B. 5 giờ rưỡi 

C. 6 giờ rưỡi 

Câu 17: Chị Minh làm nghề gì? 

A. Nội trợ 

B. Siêu thị 

C. Kế toán 

Câu 18 (Tình huống 1) 

A. Xin lỗi Nam, mình không cố ý 

B. Xin lỗi Nam, bạn khỏe không? 

C. Chào Nam, rất vui được gặp bạn 

D. Chào Nam, bạn khỏe không? 

Câu 19 (Tình huống 2) 

A. Chào cô, cô ăn sáng chưa? 

B. Chào cô, cô có khỏe không? 

C. Xin lỗi cô, em đến trễ, mong cô vui 

D. Xin lỗi cô, em đến trễ, mong cô thông cảm 

Câu 20 (Tình huống 3) 

A. Không sao đâu 

B. Bạn nên cẩn thận 

C. Cám ơn bạn, bạn cứ yên tâm 

D. Cám ơn bạn rất nhiều 

 



Câu 21 (Tình huống 4) 

A. Chúc anh may mắn lần sau 

B. Anh nên cẩn thận 

C. Anh bình tĩnh, đừng lo lắng quá 

D. Chúc anh hạnh phúc 

Câu 22: Sinh nhật của Linh vào ngày mấy? 

A. Ngày 6 tháng 6 

B. Ngày 4 tháng 6 

C. Ngày 16 tháng 6 

D. Ngày 14 tháng 6 

Câu 23: Gia đình Linh định ăn sinh nhật ở đâu vào cuối tuần? 

A. Ăn sinh nhật ở nhà 

B. Ăn sinh nhật ở nhà hàng 

C. Ăn sinh nhật ở nhà bạn Linh 

D. Ăn sinh nhật ở nhà bạn 

Câu 24: Chung cư vừa mới xây dựng có kiến trúc như thế nào? 

A. Thuận tiện trong sinh hoạt 

B. Thuận tiện trong mua sắm 

C. Rất hiện đại 

D. Rất đẹp 

Câu 25: Trong chung cư này có gì? 

A. Một bưu điện, một công viên, một trường tiểu học 

B. Một bưu điện, một công viên, hai quán cà phê 

C. Một công viên, một trường tiểu học, một quán cà phê 

D. Một bưu điện, một trường tiểu học, hai quán cà phê 

Câu 26: Tại sao Lam bị công an thổi còi bắt dừng xe lại? 

A. Vì Lam rành đường đi ở thành phố Hồ Chí Minh 

B. Vì Lam chạy xe ngược chiều 

C. Vì Lam chạy xe vào đường một chiều 

D. Vì Lam chạy xe vượt đèn đỏ 

Câu 27: Sau khi dừng xe lại, anh công an yêu cầu Lam làm gì? 

A. Nộp phạt 

B. Xuất trình giấy tờ 

C. Không phải nộp phạt 

D. Cẩn thận khi chạy xe 

 

 

 



Câu 28: Cầu Mỹ Thuận được khởi công vào ngày nào? 

A. 7 tháng 6 năm 1997 

B. 6 tháng 7 năm 1997 

C. 21 tháng 5 năm 2000 

D. 21 tháng 7 năm 2000 

Câu 29: Cầu Mỹ Thuận cách thành phố Hồ Chí Minh bao nhiêu km? 

125 km 

52 km 

105 km 

120 km 

PHẦN 3. Các câu hỏi từ 30-43 

Hướng dẫn: Trong phần nghe 3, các bạn sẽ nghe các đoạn hội thoại và đoạn đọc. Mỗi 

câu hỏi, các bạn sẽ chọn một phương án đúng trong 4 phương án A, B, C, D. Bây giờ 

các bạn sẽ bắt đầu nghe cho câu hỏi 30 - 31. 

Đoạn hội thoại cho câu hỏi 30 – 31 

Câu 30: Sau khi người em bán chó, số vật nuôi trong nhà có tất cả là bao nhiêu 

con? 

A. 5 con 

B. 6 con 

C. 7 con 

D. 8 con 

Câu 31: Vì sao người chị muốn cho bớt chó con đi? 

A. Vì nhiều chó quá, nuôi không xuể 

B. Vì chị không thích chó con 

C. Vì chị muốn cho hàng xóm 

D. Vì chó phá phách, nghịch ngợm quá 

Đoạn hội thoại cho câu hỏi 32- 33 

Câu 32: Buổi sáng, ở ga Sài Gòn người ta bán vé đến mấy giờ? 

A. Mười một giờ mười phút 

B. Mười một giờ rưỡi 

C. Mười một giờ năm phút 

D. Mười giờ rưỡi 

Câu 33: Còn mấy ngày nữa Linh đi Hội An? 

Multiple choice 4 Câu hỏi 1 

A. 1 ngày 



B. 2 ngày 

C. 3 ngày 

D. 4 ngày 

Đoạn hội thoại cho câu hỏi 34 - 35 

Câu 34: Vì sao người phụ nữ trong đoạn hội thoại không mua báo Công an? 

A. Vì hôm nay không có 

B. Vì báo Công an chỉ có vào ngày cuối tuần 

C. A và B sai 

D. A và B đúng 

Câu 35: Người phụ nữ mua báo tất cả bao nhiêu tiền? 

A. 20.000 đồng 

B. 20.500 đồng 

C. 21.000 đồng 

D. 21.500 đồng 

Nghe bài đọc và trả lời cho câu hỏi 36-37 

Câu 36: Vì sao Thỏ Mẹ nói Thỏ Anh đáng khen nhiều hơn ? 

A. Vì Thỏ Anh biết nghĩ đến mẹ đang sốt ruột chờ mong 

B. Vì Thỏ Anh biết nghĩ đến mẹ và cả những người khác 

C. Vì Thỏ Anh nghĩ đến người khác rồi mới nghĩ đến mẹ 

D. Vì Thỏ Anh nghĩ đến mẹ rồi mới nghĩ đến người khác 

Câu 37: Ngày nghỉ, Thỏ Mẹ bảo hai con làm việc gì giúp mẹ ? 

A. Thỏ Anh tìm mười chiếc nấm hương, Thỏ Em hái mười bông hoa 

B. Thỏ Anh tìm vài chiếc nấm hương, Thỏ Em hái một vài bông hoa 

C. Thỏ Em tìm mười chiếc nấm hương, Thỏ Anh hái mười bông hoa 

D. Thỏ Anh tìm mười chiếc nấm hương, Thỏ Em hái vài bông hoa 

Nghe bài đọc và trả lời cho câu hỏi 38 – 39 

Câu 38: Gian đầu nhà rông thờ gì? 

A. Thờ thần đất 

B. Thờ thần làng 

C. Thờ các già làng đã qua đời 

D. Thờ hòn đá thần 

Câu 39: Vì sao gian giữa lại là trung tâm của nhà rông? 

A. Vì đó là nơi dành cho các trai làng coi giữ, bảo vệ 

B. Vì đó là nơi vui chơi, múa cồng chiêng của mọi người 

C. Vì đó là nơi già làng họp và tiếp khách 

D. Vì đó là nơi ngủ của trai làng từ 16 tuổi chưa lập gia đình 

 



Nghe bài đọc và trả lời cho câu hỏi 40 – 41 

Câu 40: Những món ăn đặc trưng nhất của Sài Gòn là gì? 

A. Hủ tiếu, cà phê, rau xanh 

B. Rau xanh, bánh mì, cà phê 

C. Hủ tiếu, rau xanh, bánh mì 

D. Cà phê, bánh mì, hủ tiếu 

Câu 41: Thời tiết Sài Gòn như thế nào? 

A. Mùa mưa và mùa nắng 

B. Có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông 

C. Khắc nghiệt như miền Trung 

D. Mùa mưa và mùa xuân 

Nghe bài đọc và trả lời cho câu hỏi 42 – 43 

Câu 42: Mục tiêu ngành du lịch Việt Nam đặt ra trong năm 2020 là đón bao nhiêu 

lượt khách quốc tế đến Việt Nam? 

A. Khoảng 18 triệu khách quốc tế 

B. Hơn 18 triệu khách quốc tế 

C. Khoảng 20,5 triệu khách quốc tế 

D. Hơn 20,5 triệu khách quốc tế 

Câu 43: Tại sao ngành du lịch Việt Nam không đạt được mục tiêu đặt ra trong 

năm 2020? 

A. Vì chính phủ Trung Quốc đã ra lệnh cấm toàn bộ các hoạt động du lịch nước ngoài 

B. Vì toàn bộ các tour du lịch từ Việt Nam đi Trung Quốc không bị hủy 

C. Vì dịch bệnh Covid -19 

D. Vì công ty lữ hành và hàng không hủy tour 

PHẦN 4. Câu hỏi từ 44-55 

Hướng dẫn: Trong phần nghe 4, các bạn sẽ được nghe các bài đọc. Mỗi bài có 2 câu 

hỏi. Mỗi câu hỏi, các bạn sẽ chọn một phương án đúng trong 4 phương án : A, B, C, D. 

Bây giờ các bạn bắt đầu nghe bài đọc cho câu hỏi 44 - 45. 

Nghe bài đọc và trả lời cho câu hỏi 44 – 45 

Câu 44: Trong nhiều năm qua, Việt Nam luôn dẫn đầu khu vực châu Á - Thái 

Bình Dương về điều gì? 

A. Về các chỉ số bình đẳng giới 

B. Về dịch vụ y tế và giáo dục 

C. Về trẻ em gái và trẻ em trai 

D. Về phụ nữ và nam giới 

Câu 45: Giai đoạn năm 2000 – 2005, tỉ lệ nhập học của các em nữ và các em nam 

như thế nào? 



 

 

A. Nữ chiếm 91 %, nam chiếm 97% 

B. Nữ chiếm 97%, nam chiếm 91% 

C. Nữ chiếm 83%, nam chiếm 85 % 

D. Nữ chiếm 85%, nam chiếm 83 % 

Nghe bài đọc và trả lời cho câu hỏi 46-47 

Câu 46: Trong nhà nếu không khí trong lành thì…………………………………. 

A. Sẽ giúp cho tinh thần con người khoan khoái nhẹ nhàng 

B. Sẽ có lợi cho sức khỏe của con người 

C. A và B sai 

D. A và B đúng 

Câu 47: Những yếu tố nào ở trong nhà làm ô nhiễm không khí? 

A. Sự thoát khí, mùi của vật phế thải 

B. Khí ẩm, mồ hôi, khói bếp, lò than 

C. A và B đúng 

D. A và B sai 

Nghe bài đọc và trả lời cho câu hỏi 48-49 

Câu 48: Nhà máy điện mặt trời thuộc Trường Đại học Cửu Long được khánh 

thành vào ngày nào? 

A. 19/3/2019 

B. 6/6/2019 

C. 26/6/2019 

D. 19/7/2019 

Câu 49: Công suất mỗi tấm pin năng lượng mặt trời là bao nhiêu? 

A. 306 W 

B. 360 W 

C. 630 W 

D. 360 W 

Nghe bài đọc và trả lời cho câu hỏi 50-51 

Câu 50: Theo lời người cha, hai người con đã làm gì? 

A. Hai người con rời bỏ ruộng vườn để theo đuổi điều hão huyền 

B. Hai người con đào bới cả đám ruộng để tìm kho báu 

C. Hai người con thay phiên nhau cấy cày, làm giàu từ mảnh ruộng 

D. Hai người con thay phiên đào bới đám ruộng để trồng lúa 

 



Câu 51: Câu chuyện muốn khuyên chúng ta điều gì? 

A. Cần cù lao động sẽ tạo ra của cải 

B. Hãy nghe lời cha mẹ 

C. Làm đất thật kĩ sẽ trồng được nhiều lúa 

D. Siêng năng đào bới sẽ được nhiều lúa 

Nghe bài đọc và trả lời cho câu hỏi 52 – 53 

Câu 52: Biện pháp hiệu quả để tạo sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc là gì? 

A. Làm việc ở xa 

B. Làm việc ở công sở 

C. Làm việc từ xa 

D. Làm việc ở công ty 

Câu 53: Theo bài đọc, nhờ các phương tiện liên lạc viễn thông và mạng internet 

mà nhân viên có thể làm việc ở đâu? 

A. Công sở 

B. Văn phòng 

C. Ở những nơi không phải văn phòng, công sở 

D. Ở những nơi như công ty, văn phòng, công sở 

Nghe bài đọc và trả lời cho câu hỏi 54 – 55 

Câu 54: Lý do ông Kao Siêu Lực nghiên cứu và chế biến ra bánh mì thanh long? 

A. Vì ông muốn tạo ra một sản phẩm đặc biệt 

B. Vì ông muốn “giải cứu” nông sản Việt Nam 

C. Vì ông thấy thanh long nhiều nơi được giá 

D. Vì ông muốn “giải cứu” người dân Việt Nam 

Câu 55: Bánh mì thanh long có đặc điểm gì nổi bật? 

A. Nguyên liệu chính của bánh mì là thanh long núi lửa 

B. Nguyên liệu chính của bánh mì là có nhân khoai môn 

C. Nguyên liệu chính của bánh mì là bánh kem thanh long 

D. Nguyên liệu chính của bánh mì là thanh long ruột đỏ 

 

 

 

 

 

 

 



ĐÁP ÁN: 

1. A 

2. C 

3. A 

4. B 

5. C 

6. A 

7. B 

8. A 

9. B 

10. A 

11. C 

12. B 

13. B 

14. C 

15. C 

16. C 

17. C 

18. A 

19. D 

20. D 

21. C 

22. D 

23. B 

24. C 

25. A 

26. D 

27. B 

28. B 

29. A 

 

30. D 

31. A 

32. B 

33. B 

34. D 

35. C 

36. B 

37. A 

38. B 

39. C 

40. D 

41. A 

42. C 

43. C 

44. A 

45. A 

46. D 

47. C 

48. D 

49. B 

50. B 

51. A 

52. C 

53. C 

54. B 

55. D 

 

 

 


